Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc rối loạn nhiễm sắc thể trước chuyển phôi”, mã số KC.10.09/16-20
Tổng kinh phí thực hiện: 9.310,00 triệu đồng (từ ngân sách SNKH); 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2019; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Quân y;
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thiếu tướng GS.TS. Hoàng Văn Lương;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Hoàng Văn Lương
	Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ
	Học viện Quân y

	2
	Nguyễn Duy Bắc
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ
	Học viện Quân y

	3
	Đặng Tiến Trường
	Tiến sĩ, Bác sĩ
	Học viện Quân y

	4
	Quản Hoàng Lâm
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Học viện Quân y

	5
	Lê Hoàng
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Bệnh viện Phụ Sản TƯ

	6
	Nguyễn Minh Tâm
	Thạc sĩ, bác sĩ
	Học viện Quân y

	7
	Nguyễn Văn Điều
	Thạc sĩ, bác sĩ
	Học viện Quân y

	8
	Nguyễn Thị Sim
	Thạc sĩ, bác sĩ
	Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

	9
	Nguyễn Thị Bích Vân
	Thạc sĩ, bác sĩ
	Bệnh viện Phụ sản TƯ

	10
	Nguyễn Ngọc Diệp
	Thạc sĩ, bác sĩ
	Học viện Quân y

	11
	Nguyễn Duy Ánh
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ
	Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

	12
	Nguyễn Văn Thắng
	Thạc sĩ, bác sĩ
	Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí AIDS và Cộng đồng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 02/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I.
	Dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	20 mẫu sản phẩm nhân toàn bộ hệ gen của các dạng rối loạn nhiễm sắc thể khác nhau. 
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	2
	20 thai phụ từ phôi được sàng lọc 24 nhiễm sắc thể bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) 
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	II.
	Dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quy trình nhân toàn bộ hệ gen và giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) phục vụ phân tích rối loạn nhiễm sắc thể trước chuyển phôi
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Quy trình sàng lọc rối loạn 24 nhiễm sắc thể trước chuyển phôi bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (NGS)
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3
	Báo cáo đánh giá kết quả áp dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) trong sàng lọc 24 nhiễm sắc thể trước chuyển phôi trên nhóm đối tượng nguy cơ cao
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	4
	Báo cáo khảo sát tiêu chuẩn bệnh nhân có nguy cơ rối loạn nhiễm sắc thể ở phôi
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	III.
	Dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 03 bài báo khoa học trong nước 
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	2
	01 bài  báo  khoa học  trên  tạp chí quốc tế 
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3
	Đào tạo: 02 Tiến sỹ, 01 Thạc sỹ
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Quy trình sàng lọc rối loạn 24 nhiễm sắc thể trước chuyển phôi bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (NGS)
	12/2019
	Viện Mô phôi Lâm sàng Quân đội – Học viện Quân y; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới (NGS) tạo ra cuộc cách mạng trong công nghệ sinh học trong thời gian gần đây. NGS được ứng dụng trong cả nghiên cứu và chẩn đoán lâm sàng ở các trung tâm IVF. Đây là một trong những công trình đầu tiên ở Việt Nam đánh giá và áp dụng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới (NGS) trong sàng lọc 24 nhiễm sắc thể trước chuyển phôi. Kết quả của đề tài cùng với nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy PGS-NGS được thực hiện chỉ trên một vài tế bào phôi, dữ liệu thu được có độ chính xác cao, giá thành hợp lý. Sàng lọc rối loạn nhiễm sắc thể dựa trên kỹ thuật NGS tạo ra nhiều lợi ích hơn aCGH như giảm chi phí giải trình tự, có khả năng đánh giá tổn thương cấu trúc nhiễm sắc thể, khả năng tự động hóa cao giúp giảm thiểu những sai sót trong quá trình thực hiện. Đồng thời, giúp sinh trẻ khỏe mạnh, hỗ trợ cho các trường hợp sảy thai liên tiếp, tuổi mẹ cao và cặp vợ chồng có chuyển đoạn cân bằng. Bên cạnh đó đề tài giúp nâng cao khả năng chuyên môn kỹ thuật sâu; nâng cáo hiệu quả điều trị IVF. Qua đề tài, cán bộ được trưởng thành về năng lực nghiên cứu và chuyên môn, phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. Góp phần đào một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực sàng lọc trước chyển phôi, sinh thiết phôi.
2.4.Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

PGS-NGS giúp cải thiện tỷ lệ thành công cho IVF trong một số trường hợp cụ thể như mẹ tuổi cao, sảy thai liên tiếp, cặp vợ chồng có chuyển đoạn cân bằng; hạn chế phôi, thai dị tật; giảm số lần kích trứng, giảm số lần chuyển phôi cho các cặp hiếm muộn; tăng đáng kể hiệu quả và thành công của kỹ thuật IVF; từ đó, giúp giảm chi phí của kỹ thuật IVF, tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc cho mỗi gia đình bệnh nhân cũng như toàn xã hội. 

2.4.2. Hiệu quả xã hội

Hiệu quả xã hội. PGS-NGS cũng giúp giảm tỷ lệ trẻ sinh ra bằng IVF bị dị tật, giúp giảm bớt gánh nặng chăm sóc, giáo dục trẻ tàn tật; Cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; khẳng định đường lối sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ y tế đối với chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân
.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Nguyễn Thị Khánh Vân,

Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
(Lưu ý: Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 60 ngày)
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